ĐỀ 1
PHẦN I : Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có bảng biến thiên như sau 
[image: A math problem with numbers and a line

Description automatically generated with medium confidence]

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?
A. (-2; + ∞).	B. (-2;3).	C. ( 3 ; + ∞).	D. (−∞; -2 ).

Câu 2: Cho hàm số xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên.
[image: A black and white line with numbers

Description automatically generated with medium confidence]
Giá trị cực tiểu của hàm số là
A. 1.		B. 0.		C. 3.		D. -1.


Câu 3: Cho hàm số  có đồ thị như hình dưới đây:
[image: A graph of a function

Description automatically generated]

Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn  là:
A.-2.	B.-1.	C.0.	D.1.


Câu 4: Cho hàm số  có ,  tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường nào dưới đây?




A. 	B.	C.	D.

Câu 5: Cho tứ diện . Mệnh đề nào sau đây đúng?
[image: ]




A. .	B. .	C. .		D. .


Câu 6: Cho hình hộp . Mệnh đề nào sau đây đúng?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 7: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho . Tọa độ của vectơ  là




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 8: Trong không gian , cho hai điểm  và . Mệnh đề nào sau đây đúng?


A. .			B. .	


	C. .	                        D. .

Câu 9: Trong không gian Oxyz, cho . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. 



	B. .	C. .	D. .



[bookmark: _Hlk174974494]Câu 10: Trong không gian , cho hai điểm  và . Toạ độ trung điểm của đoạn thẳng  là
A. .		B. .
C. .	                        D...
Câu 11: Cho mẫu số liệu ghép nhóm thời gian sử dụng internet trong 1 tuần (giờ) của 20 học sinh như sau:
	Số giờ
	

	

	

	

	


	Tần số
	2
	5
	7
	3
	3


Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 12: Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là
A. Hiệu số giữa tứ phân vị thứ ba  và tứ phân vị thứ nhất .
B. Hiệu số giữa tứ phân vị thứ ba  và tứ phân vị thứ hai .
C. Hiệu số giữa tứ phân vị thứ nhất  và tứ phân vị thứ ba .
D. Hiệu số giữa tứ phân vị thứ hai  và tứ phân vị thứ nhất 

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

 Câu 1: Cho hàm số .

a) Tập xác định của hàm số là . 
b) . 	
c) đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là . 

[image: ]d) Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là . 

Câu 2: Cho hình lập phương  có cạnh bằng 3 như hình bên.

a) .



b) Góc giữa hai vectơ  và  bằng .

c) .

d) Tích vô hướng .


Câu 3: Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ  và .

a) .

b) .

c) .


d) Hai vectơ  và  vuông góc với nhau.
Câu 4 : Thời gian sử dụng internet (tính theo giờ) của bạn An trong 20 ngày nghỉ hè đầu tiên được thống kê như sau:
	Nhóm
	

	

	

	

	


	Tần số
	3
	6
	5
	4
	2



a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 

b) Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là nhóm .

c) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là

d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là .


PHẦN III: Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.



Câu 1: Một máy bay loại nhỏ bắt đầu hạ cánh, đường bay của nó gắn với hệ trục toạ độ Oxy được mô phỏng ở hình bên dưới. Đường bay của nó có dạng là một phần của đồ thị hàm số bậc ba  với , vị trí bắt đầu hạ cánh có toạ độ là điểm cực đại của đồ thị hàm số và máy bay tiếp đất tại vị trí gốc toạ độ là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số.
[image: Ảnh có chứa bản phác thảo, hàng, màu trắng, đen và trắng

Mô tả được tạo tự động]

 Tính .
Câu 2: Một đường dây điện được nối từ một nhà máy điện ở A đến một hòn đảo ở C như hình bên dưới. Khoảng cách từ C đến B là 4km. Bờ biển chạy thẳng  từ A đến B với khoảng cách là 10km. Giả sử chi phí lắp đặt 1km dây điện trên bờ biển là 50 triệu đồng, còn trên đất liền là 30 triệu đồng. Khi tổng chi phí lắp đặt là nhỏ nhất thì khoảng cách giữa điểm M (điểm nối dây từ đất liền ra đảo) và điểm A là  a(km). Tìm a.
[image: Ảnh có chứa hàng, biểu đồ, Sơ đồ, thiết kế

Mô tả được tạo tự động]





Câu 3: Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh , ,  (Hình vẽ bên dưới).
[image: ]
Biết . Tính .









Câu 4: Một máy bay đang cất cánh từ phi trường. Với hệ tọa độ  được thiết lập như hình vẽ bên dưới, cho biết là vị trí của máy bay, , . Giả sử , (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất). Tính .
 [image: An airplane flying over a runway

Description automatically generated]







Câu 5: Trong không gian , cho hai điểm . Gọi  là điểm trên mặt phẳng sao cho tam giác vuông cân tại . Tính .
Câu 6: Bảng dưới đây thống kê cự li ném tạ 100 lần của một vận động viên.
	Cự li (m)
	[19; 19,5)
	[19,5; 20)
	[20; 20,5)
	[20,5; 21)
	[21; 21,5)

	Tần số
	13
	45
	24
	12
	6


 Hãy tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên (Làm tròn đến hàng phần trăm).

HD CÂU TRẢ LỜI NGẮN
Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.




Câu 1: Một máy bay loại nhỏ bắt đầu hạ cánh, đường bay của nó gắn với hệ trục toạ độ Oxy được mô phỏng ở hình bên dưới. Đường bay của nó có dạng là một phần của đồ thị hàm số bậc ba  với , vị trí bắt đầu hạ cánh có toạ độ là điểm cực đại của đồ thị hàm số và máy bay tiếp đất tại vị trí gốc toạ độ là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số. Tính .
[image: Ảnh có chứa bản phác thảo, hàng, màu trắng, đen và trắng

Mô tả được tạo tự động]




HD Đồ thị hàm số bậc ba  đi qua điểm  nên  và 



Vì  lần lượt là điểm cực đại, điểm cực tiểu của đồ thị hàm số nên . Suy ra, .


Suy ra, . Do đó, .
Câu 2: Một đường dây điện được nối từ một nhà máy điện ở A đến một hòn đảo ở C như hình bên dưới. Khoảng cách từ C đến B là 4km. Bờ biển chạy thẳng  từ A đến B với khoảng cách là 10km. Tổng chi phí lắp đặt 1km dây điện trên bờ biển là 50 triệu đồng, còn trên đất liền là 30 triệu đồng. Khi tổng chi phí lắp đặt là nhỏ nhất  thì khoảng cách giữa điểm M (điểm nối dây từ đất liền ra đảo) và điểm A là  a(km). Tìm a.
[image: Ảnh có chứa hàng, biểu đồ, Sơ đồ, thiết kế

Mô tả được tạo tự động]

HD Gọi  (km) là độ dài đoạn BM.


Khi đó, chi phí lắp đặt đường dây điện là  (triệu đồng) với .

Ta có:.
	x
	
	
	3
	
	

	y’
	
	
	0
	
	

	y
	
	
	
	
	




Dựa vào BBT, suy ra chi phí lắp đặt đường dây điện thấp nhất khi .

Do đó, .





Câu 3: Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh , , (Hình vẽ bên dưới).
[image: ]
Biết . Tính .

HD: Ta có: .








Câu 4: Một máy bay đang cất cánh từ phi trường. Với hệ tọa độ  được thiết lập như hình vẽ bên dưới, cho biết là vị trí của máy bay, , . Giả sử , (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất), tính  bằng
 [image: An airplane flying over a runway

Description automatically generated]

HD: Gọi 


Ta có  và 



Từ đó suy ra 


Ta có  

Từ đó suy ra toạ độ điểm 

Vậy S=.







Câu 5: Trong không gian , cho hai điểm . Gọi  là điểm trên mặt phẳng sao cho tam giác vuông cân tại . Tính .


HD: Trả lời:10.
Lời giải:
Ta có:



Tam giác vuông cân tại , suy ra:

Câu 6: Bảng dưới đây thống kê cự li ném tạ 100 lần của một vận động viên.
	Cự li (m)
	[19; 19,5)
	[19,5; 20)
	[20; 20,5)
	[20,5; 21)
	[21; 21,5)

	Tần số
	13
	45
	24
	12
	6


 Hãy tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên (Làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải
Công thức:

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu , được tính theo công thức sau:



[bookmark: _GoBack]Với  là số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm.
Ta có bảng sau:
	Cự li (m)
	[19; 19,5)
	[19,5; 20)
	[20; 20,5)
	[20,5; 21)
	[21; 21,5)

	Giá trịđại diện
	19,25
	19,75
	20,25
	20,75
	21,25

	Tần số
	13
	45
	24
	12
	6


Cỡ mẫu là n = 100.
Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:


Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:
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